
PHÒNG THI SỐ: 1                      Môn thi: GDQP- An ninh (HP1)

Địa điểm: 301-A2                      Ngày thi: 21/1/2016 Ca thi:  2

1 1 65DCOT11208 Nguyễn Văn Hiếu 65DCOT12

2 2 65DCOT13581 Nguyễn Văn Hoàng 65DCOT12

3 3 65DCOT11182 Bùi Quang Thành 65DCOT12

4 4 65DCMX11328 Lê Anh Đoàn 65DCMX11

5 5 65DCMX10995 Nguyễn Tuấn Linh 65DCMX11

6 6 65DCMX10992 Lê Thanh Tùng 65DCMX11

7 7 65DCKT10090 Nguyễn Thị Hồng Giang 65DCKT11

8 8 65DCCD12485 Văn Huy Chung 65DCCD12

9 9 65DCCS20678 Đoàn Việt Cương 65DCCD12

10 10 65DCCD13543 Nguyễn Văn Đồng 65DCCD12

11 11 64DCCD2191 Hoàng Lê Mạnh 65DCCD12

12 12 65DCCD10635 Nguyễn Trường Thành 65DCCD12

13 13 65DCCD10719 Lê Tuấn Anh 65DCCD11

14 14 65DCCD10697 Nguyễn Khắc Gia Huy 65DCCD11

15 15 65DCCD12489 Lưu Minh Sơn 65DCCD11

16 16 65DCCD10709 Nguyễn Bình Xương 65DCCD11

17 17 65DCDD10364 Nguyễn Quốc Anh 65DCDD11

18 18 65DCDD10360 Hồ Đức Đạt 65DCDD11

19 19 65DCDD10356 Nguyễn Xuân Nam 65DCDD11

20 20 65DCDD12257 Trương Đức Tùng 65DCDD11

21 21 65DCDT21396 Phạm Văn Sang 65DCDT11

22 22 65DCDT11431 Nguyễn Văn Thế 65DCDT11

23 23 65DCDT13974 Nguyễn Duy Đức 65DCHT11

24 24 65DCDT11438 Lê Quân Kiên 65DCHT11

25 25 65DCHT10283 Nguyễn Đức Việt 65DCHT11

26 26 65DCOT13960 Nguyễn Song Bá 65DCOT11

27 27 65DCOT11134 Lại Đức Duy 65DCOT11

28 28 65DCOT11220 Phạm Ngọc Hải 65DCOT11

29 29 65DCOT11143 Nguyễn Văn Hoà 65DCOT11

30 30 65CCCD19999 Phạm Xuân Bách 65CCCD11

31 31 65CCCD10075 Nguyễn Văn Bình 65CCCD11
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32 32 65CCCD20711 Nguyễn Mạnh Cường 65CCCD11

33 33 65CCCD11070 Hoàng Thị Việt Hà 65CCCD11

34 34 65CCCD20199 Hàn Quý Hưng 65CCCD11

35 35 65CCCD10976 Nguyễn Thái Linh 65CCCD11

36 36 65CCCD10292 Lại Thị Phương Ly 65CCCD11

37 37 65CCCD20496 Lê Văn Tài 65CCCD11

38 38 65CCCD20303 Nguyễn Xuân Trường 65CCCD11

Danh sách gồm 38 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1                      Môn thi: GDQP- An ninh (HP2)

Địa điểm: 301-A2                      Ngày thi: 21/1/2016 Ca thi:  2

1 1 64CCCD2015 Hoàng Việt Dũng 64CCCD03

2 2 63CCCD2135 Nguyễn Tùng Dương 64CCCD03

3 3 63CCCD2075 Tạ Bình Dương 64CCCD03

4 4 64CCCD2019 Lý Bá Đạt 64CCCD03

5 5 64CCCD2028 Nguyễn Văn Hiệp 64CCCD03

6 6 64CCCD2044 Lê Quang Nam 64CCCD03

7 7 63CCDD2024 Trần Tấn 64CCCD03

8 8 64CCCD2055 Nguyễn Văn Thắng 64CCCD03

9 9 64CCCD2065 Lê Văn Tôn 64CCCD03

10 10 64CCCD2067 Lê Văn Trọng 64CCCD03

11 11 62CCDD2085 Nguyễn Hữu Tuấn 64CCCD03

12 12 64CCCD2010 Chu Mạnh Chiến 64CCCD04

13 13 64CCCD2014 Nguyễn Văn Cường 64CCCD04

14 14 64CCCD2018 Phan Hoàng Đạt 64CCCD04

15 15 64CCCD2032 Đoàn Trọng Huy 64CCCD04

Danh sách gồm 15 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 2)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT CAO ĐẲNG CHÍN H QUY

HT thi:  Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV


